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Tên nghề:  Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên, có nhu cầu học nghề “Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả”. 

Số lượng mô đun đào tạo: 05 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp 

- Kiến thức 

+ Nhận biết được đặc điểm lợn rừng, lợn nuôi thả và công tác chuẩn bị chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, con giống để nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả.

+ Mô tả được kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả nhằm đạt hiệu quả kinh tế.

- Kỹ năng

+ Chọn được giống lợn để nuôi, xây dựng được chuồng trại, lựa chọn được loại thức ăn thích hợp và hiệu quả.

+ Thực hiện được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật.  

+ Phòng và trị một số bệnh thông thường cho lợn.

- Thái độ

+ Có ý thức bảo vệ môi trường, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

+ Có ý thức bảo quản vật tư, thiết bị, dụng cụ trong chăn nuôi. 

+ Có trách nhiệm đối với quá trình chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi do mình làm ra; đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm.

2. Cơ hội việc làm


Người tốt nghiệp có khả năng làm việc trực tiếp tại các trang trại chăn nuôi hoặc có thể tự tổ chức chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả với quy mô hộ gia đình.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khóa học: 03 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 440 giờ 

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó ôn thi và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu 

- Thời gian học tập: 480 giờ. 

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó: 


+ Thời gian học lý thuyết: 116 giờ;  


+ Thời gian học thực hành: 324 giờ. 

III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP

	Mã

 MĐ


	Tên mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra *

	MĐ01
	Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả
	110
	28
	70
	12

	MĐ02
	Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng
	102
	24
	70
	8

	MĐ03
	Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả
	102
	24
	70
	8

	MĐ04
	Phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả
	90
	24
	58
	8

	MĐ05
	Tiêu thụ sản phẩm
	60
	16
	36
	8

	Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học
	16
	
	
	16

	Tổng cộng
	480
	116
	304
	60


* Ghi chú: Tổng số thời gian kiểm tra (60 giờ) bao gồm: Số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (20 giờ - được tính vào thời gian học thực hành); số giờ kiểm tra hết các mô đun (24 giờ) và số giờ ôn, kiểm tra kết thúc khóa học (16 giờ).

  IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

Nội dung chi tiết chương trình và giáo trình xem tại các mô đun kèm theo

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề

 Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 

 Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập  một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình dạy nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả bao gồm 05 mô đun với các nội dung như sau:

- Mô đun 01: “Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả” có thời gian đào tạo là 110 giờ, trong đó có 28 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun này đảm bảo cho người học sau khi học xong có các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện được các công việc: nắm được đặc điểm một số giống lợn rừng, lợn nuôi thả; cách ghép đôi, lai tạo nhằm tạo ra các con lai; bố trí khu chăn nuôi; lựa chọn nguyên liệu; cách chế biến, bảo quản và sử dụng thức ăn cho lợn rừng, lợn nuôi thả.

- Mô đun 02: “Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng” có thời gian học tập là 102 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này đảm bảo cho người học sau khi học xong có các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện được các công việc: chọn giống; nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng.

- Mô đun 03: “Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả” có thời gian học tập là 102 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này đảm bảo cho người học sau khi học xong có các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện được các công việc: chọn giống; nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả.

- Mô đun 04: “Phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả” có thời gian học tập là 90 giờ, trong đó có 24 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này đảm bảo cho người học sau khi học xong có các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện được các công việc: phòng và điều trị các bệnh thường gặp trên lợn rừng, lợn nuôi thả.

- Mô đun 05: “Tiêu thụ sản phẩm” có thời gian học tập là 60 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 36 giờ thực hành và 8 giờ kiểm tra. Mô đun này đảm bảo cho người học sau khi học xong có các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện được các công việc: định hướng được phương thức tiêu thụ sản phẩm; ước tính được hiệu quả trong chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả.

 Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra định kỳ trong từng mô đun, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khóa học, được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học
Việc đánh giá hoàn thành khoá học đối với học viên được thực hiện thông qua kiểm tra kết thúc khoá học. Nội dung, hình thức và thời lượng kiểm tra thực hiện như sau:
	TT
	Môn kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	       Kiến thức, kỹ năng nghề

	1
	Lý thuyết nghề
	Vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	2
	Thực hành nghề
	Bài thực hành kỹ năng nghề
	Không quá 12 giờ


3. Các chú ý khác   


Số học viên nên bố trí khoảng 30 người/lớp (có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế).

Trong quá trình thực hiện, để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế, các cơ sở dạy nghề và giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các hộ, trang trại chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả trong vùng để học viên được tiếp xúc với thực tế, học hỏi sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. 

Có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng,

lợn nuôi thả
Mã số mô đun: MĐ 01

Nghề: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN NUÔI LỢN RỪNG, LỢN NUÔI THẢ
 Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 110 giờ
                                                       (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 70giờ;
                                                     Kiểm tra: 12 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

1. Vị trí: Mô đun chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả là một mô đun cơ sở trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; được giảng dạy đầu tiên trong chương trình dạy nghề. Mô đun chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.

2. Tính chất: Đây là mô đun quan trọng trong chương trình đào tạo nghề sơ cấp Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề. Mô đun giúp cho người học chuẩn bị được các điều kiện cơ bản nhất trước khi chăn nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.


II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Mô tả được đặc điểm các giống lợn rừng, lợn nuôi thả; nhận biết các loại thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả và cách thức chọn giống, nhân giống lợn.

- Bố trí được khu nuôi thả, chọn được giống lợn nuôi phù hợp, xác định được nguồn thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả.


- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tỷ mỉ.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra *

	1
	Bài mở đầu
	01
	01
	
	

	2
	Bài 1: Chọn giống lợn rừng, lợn nuôi thả
	32
	8
	23
	01

	3
	Bài  2: Chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả
	33
	9
	23
	01

	4
	Bài 3: Thức ăn, nước uống cho lợn rừng lợn nuôi thả
	36
	10
	24
	02

	
	Kiểm tra kết thúc Mô đun
	08
	
	
	08

	
	Cộng
	110
	28
	70
	12



Ghi chú: *Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành (Trong đó có 4 giờ kiểm tra định kỳ, 08 giờ kiểm tra kết thúc mô đun)

2. Nội dung chi tiết

          Bài mở đầu                                                       Thời gian: 01 giờ

1. Hiện trạng chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả 

1.1. Nuôi lợn rừng

1.2. Nuôi lợn nuôi thả

2. Hiệu quả kinh tế, thuận lợi và khó khăn của nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

2.1. Hiệu quả kinh tế

2.2. Điều kiện thuận lợi và khó khăn của việc nuôi lợn rừng lợn nuôi thả

Bài 1: Chọn giống lợn rừng, lợn nuôi thả


Thời gian: 32 giờ                                                               
Mục tiêu:                                                                                  

- Nhận biết đặc điểm giống lợn rừng, lợn nuôi thả và phương pháp lai tạo nhằm chọn được các giống lợn rừng, lợn nuôi thả phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương.

1. Đặc điểm một số giống lợn rừng, lợn nuôi thả

1.1. Đặc điểm một số giống lợn rừng

1.1.1. Lợn rừng Việt Nam

1.1.1.1. Đặc điểm ngoại hình

1.1.1.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.1.2. Lợn rừng Thái Lan

1.1.2.1. Đặc điểm ngoại hình

1.1.2.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.2. Đặc điểm một số giống lợn nuôi thả

1.2.1. Lợn Mường Khương
1.2.1.1. Đặc điểm ngoại hình

1.2.1.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.2.2. Lợn Mẹo
1.2.2.1. Đặc điểm ngoại hình

1.2.2.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.2.3. Lợn Đen

1.2.3.1. Đặc điểm ngoại hình

1.2.3.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.2.3. Lợn Sóc

1.2.3.1. Đặc điểm ngoại hình

1.2.3.2. Tập tính và khả năng sản xuất

1.2.3. Lợn Cỏ

1.2.3.1. Đặc điểm ngoại hình

1.2.3.2. Tập tính và khả năng sản xuất

2. Đặc điểm sinh lý của lợn

2.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục

2.2. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa

2.3. Đặc điểm sinh lý tuần hoàn

2.4. Đặc điểm sinh lý hô hấp

3. Chọn và nhân giống lợn rừng, lợn nuôi thả

3.1. Chọn giống lợn rừng 

3.2. Chọn giống lợn nuôi thả

3.3. Lai tạo giống

Bài 2: Chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

Thời gian: 33 giờ      

Mục tiêu:                                                                              


- Xây dựng được các chuồng nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả phù hợp với từng đối tượng lợn, từng thời kỳ sản xuất.

 
- Bố trí được khu chăn thả lợn phù hợp với tập tính và đặc điểm sinh lý của lợn rừng, lợn nuôi thả.

1. Yêu cầu chung về chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

2. Địa điểm khu nuôi, thả

3. Chuồng nuôi lợn đực giống

3.1. Vị trí, hướng chuồng 

3.2. Kiểu chuồng 

3.3. Diện tích chuồng


3.4. Các chi tiết chuồng nuôi
3.5. Dụng cụ, trang thiết bị trong chuồng

4. Chuồng nuôi lợn nái sinh sản

4.1. Vị trí, hướng chuồng 

4.2. Kiểu chuồng 

4.3. Diện tích chuồng

4.4. Các chi tiết chuồng nuôi
4.5. Dụng cụ, trang thiết bị trong chuồng

5. Chuồng nuôi lợn thịt

5.1. Vị trí, hướng chuồng 

5.2. Kiểu chuồng 

5.3. Diện tích chuồng

5.4. Các chi tiết chuồng nuôi
5.5. Dụng cụ, trang thiết bị trong chuồng

6. Hệ thống xử lý chất thải

7. Khu chăn thả lợn

7.1. Sân, vườn vận động

7.2. Tường rào

7.3. Hệ thống cây xanh

7.4. Hang trú, hố đằm tắm
        Bài 3: Thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả Thời gian: 36 giờ
           Mục tiêu:

          - Xác định được nhu cầu dinh dưỡng, thức ăn, nước uống cho lợn rừng,lợn nuôi thả phù hợp với điều kiện  địa phương


- Chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm,vệ sinh môi trường cho cộng đồng.

1. Nhu cầu thức ăn của lợn rừng, lợn nuôi thả

2. Lựa chọn thức ăn

2.1. Thức ăn xanh tự nhiên

2.2. Thức ăn xanh trồng

2.3. Thức ăn tinh

2.4. Thức ăn bổ sung

3. Chế biến, sử dụng và bảo quản thức ăn

3.1. Thức ăn xanh

3.2. Thức ăn tinh

3.3. Thức ăn phụ phẩm

4. Phối trộn thức ăn

4.1. Yêu cầu về nguyên liệu

4.2. Cách phối trộn thức ăn

5. Nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả

5.1. Nhu cầu nước uống của lợn

5.2. Nguồn cung cấp nước

5.3. Kiểm tra chất lượng nước

5.4. Dự trữ và vệ sinh nguồn nước


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả.


2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh,...


3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, chuồng trại nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả, nguyên vật liệu chăn nuôi.


- Các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu tối thiểu cho cho lớp học 30 người:

	Tên dụng cụ, nguyên vật liệu
	Số lượng

	Giấy A0
	50 Tờ

	Giấy A4
	1 Gram

	Bút dạ
	35 Cái

	Máng ăn, máng uống
	10 Cái

	Thức ăn xanh
	20 kg

	Thức ăn tinh
	20 kg

	Thức ăn bổ sung
	5 kg

	Máy tính
	15 Cái



4. Điều kiện khác


- Bảo hộ lao động 


- Nhân viên hướng dẫn kỹ thuật tại trại chăn nuôi


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành


- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun.

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được đặc điểm các giống lợn rừng, lợn nuôi thả; nhận biết các loại thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả và cách thức chọn giống, nhân giống lợn.

- Bố trí được khu nuôi thả, chọn được giống lợn nuôi phù hợp, xác định được nguồn thức ăn, nước uống cho lợn rừng, lợn nuôi thả.


- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tỷ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên)

- Chương trình áp dụng cho cả nước. Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu

- Là mô đun giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm,… và bố trí phòng học phù hợp với phương pháp dạy (có đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành)

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại các cơ sở để học viên thu thập các thông tin; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư cần thiết để học viên thực hành. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành, học viên thực hiện các nội dung thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm trong quá trình học tập.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, nước uống


- Chọn và lai tạo giống


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Nguyễn Thái Bình, Đặng Ngọc Lý, Hồ Quang Sắc. Kỹ thuật nuôi lợn rừng (heo rừng). Nhà xuất bản Nông Nghiệp.


- Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Khắc Tích. Nghề nuôi lợn rừng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Nuôi dưỡng, chăm sóc 
lợn rừng
Mã mô đun: MĐ 02
Nghề: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC LỢN RỪNG
 Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 102 giờ

(Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành: 70 giờ;  






 Kiểm tra:  08 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

1. Vị trí: Mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; được giảng dạy sau mô đun chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả và trước mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả, phòng và điều trị bệnh ở lợn rừng, lợn nuôi thả, tiêu thụ sản phẩm. Mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng cũng có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.

2. Tính chất: Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh về chọn giống, nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng; mô đun được giảng dạy có sự hỗ trợ của phương tiện và mô hình dạy học, tại cơ sở sản xuất hoặc trung tâm dạy nghề ở các địa phương.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Mô tả được cách chọn giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng.

- Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng đúng quy trình kỹ thuật. 


- Nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn  đực giống
	30
	06
	23
	01

	2
	Bài 2: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái
	38
	12
	24
	02

	3
	Bài  3: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt
	30
	06
	23
	01

	
	Kiểm tra kết thúc Mô đun
	04
	
	
	04

	
	Cộng
	 102
	24
	   70
	08



Ghi chú: *Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành (Trong đó có 4 giờ kiểm tra định kỳ, 04 giờ kiểm tra kết thúc mô đun)


2. Nội dung chi tiết


Bài 1: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực giống                    Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:


- Mô tả được cách chọn lợn đực giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 

- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực giống
1. Chọn lợn đực giống
1.1. Căn cứ vào nguồn gốc
1.2. Căn cứ vào bản thân
1.3. Căn cứ vào đời con của đực giống
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn đực giống                         
2.1. Vận chuyển lợn đực
2.2. Nuôi cách li
2.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực hậu bị
2.3.1. Nuôi dưỡng

2.3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực hậu bị
2.3.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn đực hậu bị
2.3.2. Chăm sóc và quản lý
2.4. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực làm việc
2.4.1. Nuôi dưỡng

2.4.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực làm việc

2.4.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn đực làm việc

2.4.2. Chăm sóc và quản lý
3. Sử dụng lợn đực giống 

3.1. Tuổi sử dụng
3.2. Thời gian và chế độ sử dụng

Bài 2: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái 
          
Thời gian: 38 giờ

Mục tiêu:


- Mô tả được cách chọn lợn nái và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 


- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái

1. Chọn lợn nái

1.1. Căn cứ vào nguồn gốc
1.2. Căn cứ vào bản thân
1.3. Căn cứ vào đời con của lợn nái
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn hậu bị 
2.1. Nuôi dưỡng lợn hậu bị 
   
2.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái hậu bị

2.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái hậu bị

2.2. Chăm sóc và quản lý
2.3. Phối giống cho lợn nái
2.3.1. Phát hiện nái động dục
2.3.2. Xác định thời điểm phối giống thích hợp

2.3.3. Cho lợn phối giống

3. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn nái sinh sản 
  
3.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái mang thai
3.1.1. Nhận biết lợn nái mang thai
3.1.2. Nuôi dưỡng lợn nái mang thai

3.1.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái mang thai

3.1.2.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái mang thai 

3.1.3. Chăm sóc và quản lý lợn nái mang thai
3.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái đẻ
3.2.1. Nhận biết lợn nái sắp đẻ
3.2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái sắp đẻ, trong khi đẻ và sau khi đẻ
3.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn nái nuôi con

3.3.1. Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con
3.3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái nuôi con
3.3.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái nuôi con
3.3.2. Chăm sóc và quản lý lợn nái nuôi con
4. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn con theo mẹ

4.1. Cho lợn con bú sữa đầu

4.2. Úm lợn con
4.3. Tiêm sắt cho lợn con
4.4. Tập ăn cho lợn con
4.5. Cai sữa lợn con

Bài 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt

            Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được cách chọn lợn thịt và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 


- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt


- Có ý thức bảo vệ môi trường và cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Xác định giống lợn nuôi thịt 
   
1.1. Một số giống lợn nuôi thịt
1.2. Chọn lợn nuôi thịt
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt 
2.1. Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn
2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt
2.2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 2 – 4 tháng tuổi
2.2.2. . Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 4 – 6 tháng tuổi
2.2.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 6 tháng tuổi đến xuất bán
2.2.4. Quản lý lợn thịt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả.


2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh,...


3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, chuồng trại nuôi lợn rừng, nguyên vật liệu chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi.
- Các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu tối thiểu cho cho lớp học 30 người:

	Tên dụng cụ, nguyên vật liệu
	Số lượng

	Giấy A0
	50 Tờ

	Giấy A4
	1 Gram

	Bút dạ
	35 Cái

	Máy tính
	15 Cái

	Đèn sưởi hồng ngoại
	5 Chiếc

	Fe – Dextran B12 10%
	5 Chai

	Thuốc sát trùng Benkocid
	3 Chai

	Bình phun thuốc sát trùng
	5 Bình

	Xi-lanh inox
	5 Cái

	Kim tiêm các loại
	5 Bộ



4. Điều kiện khác


- Bảo hộ lao động 


- Nhân viên hướng dẫn kỹ thuật tại trại chăn nuôi


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành


- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun.

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được cách chọn giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng.

- Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng đúng quy trình kỹ thuật. 


- Có ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời lượng mô đun,nghiêm túc, trung thực, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên)

- Chương trình áp dụng cho cả nước. Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,

- Là mô đun giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm,… và bố trí phòng học phù hợp với phương pháp dạy (có đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành)

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại các cơ sở để học viên thu thập các thông tin; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư cần thiết để học viên thực hành. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành, học viên thực hiện các nội dung thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm trong quá trình học tập.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chọn giống lợn rừng phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương


- Kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường

4. Tài liệu cần tham khảo:


- Nguyễn Thái Bình, Đặng Ngọc Lý, Hồ Quang Sắc. Kỹ thuật nuôi lợn rừng (heo rừng). Nhà xuất bản Nông Nghiệp.


- Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Khắc Tích. Nghề nuôi lợn rừng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Nuôi dưỡng, chăm sóc
lợn nuôi thả
Mã mô đun: MĐ 03
Nghề: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC LỢN NUÔI THẢ
 Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 102 giờ              (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành: 70 giờ;






Kiểm tra: 08 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

1.Vị trí: Mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; được giảng dạy sau mô đun chuẩn bị điều kiện nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả, nuôi dưỡng, chăm sóc lợn rừng và trước mô đun phòng và điều trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả, tiêu thụ sản phẩm. Mô đun nuôi lợn nuôi thả cũng có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.

2. Tính chất: Mô đun được xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh về chọn giống, nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả; mô đun được giảng dạy có sự hỗ trợ của phương tiện và mô hình dạy học, tại cơ sở sản xuất hoặc trung tâm dạy nghề ở các địa phương.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Mô tả được cách chọn giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả.

- Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả đúng quy trình kỹ thuật. 


- Nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn  đực giống
	30
	06
	23
	01

	2
	Bài 2: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái
	38
	12
	24
	02

	3
	Bài  3: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt
	30
	06
	23
	01

	
	Kiểm tra kết thúc Mô đun
	04
	
	
	04

	
	Cộng
	   102
	  24
	 70
	08



Ghi chú: *Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành (Trong đó có 4 giờ kiểm tra định kỳ, 04 giờ kiểm tra kết thúc mô đun)


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực giống                  Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:


- Mô tả được cách chọn lợn đực giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 


- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực giống

1. Chọn lợn đực giống
1.1. Căn cứ vào nguồn gốc
1.2. Căn cứ vào bản thân
1.3. Căn cứ vào đời con của đực giống
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn đực giống                         
2.1. Vận chuyển lợn đực
2.2. Nuôi cách li
2.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực hậu bị
2.3.1. Nuôi dưỡng

2.3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực hậu bị

2.3.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn đực hậu bị
2.3.2. Chăm sóc và quản lý
2.4. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn đực làm việc
2.4.1. Nuôi dưỡng

2.4.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực làm việc

2.4.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn đực làm việc

2.4.2. Chăm sóc và quản lý
3. Sử dụng lợn đực giống 

3.1. Tuổi sử dụng
3.2. Thời gian và chế độ sử dụng

Bài 2: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái 
          
Thời gian: 38 giờ

Mục tiêu:


- Mô tả được cách chọn lợn nái và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 


- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái

1. Chọn lợn nái

1.2. Căn cứ vào nguồn gốc
1.3. Căn cứ vào bản thân
1.4. Căn cứ vào đời con của lợn nái
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn hậu bị 

2.1. Nuôi dưỡng lợn hậu bị 
   
2.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái hậu bị

2.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái hậu bị

2.2. Chăm sóc và quản lý
2.3. Phối giống cho lợn nái

2.3.1. Phát hiện nái động dục
2.3.2. Xác định thời điểm phối giống thích hợp

2.3.3. Cho lợn phối giống

3. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn nái sinh sản 
  
3.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái mang thai
3.1.1. Nhận biết lợn nái mang thai
3.1.2. Nuôi dưỡng lợn nái mang thai

3.1.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái mang thai

3.1.2.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái mang thai 

3.1.3. Chăm sóc và quản lý lợn nái mang thai
3.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái đẻ
3.2.1. Nhận biết lợn nái sắp đẻ
3.2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái sắp đẻ, trong khi đẻ và sau khi đẻ
3.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn nái nuôi con

3.3.1. Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con
3.3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái nuôi con

3.3.1.2. Khẩu phần ăn cho lợn nái nuôi con
3.3.2. Chăm sóc và quản lý lợn nái nuôi con
4. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn con theo mẹ

4.1. Cho lợn con bú sữa đầu

4.2. Úm lợn con
4.3. Tiêm sắt cho lợn con
4.4. Tập ăn cho lợn con
4.5. Cai sữa lợn con

Bài 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt                       Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được cách chọn lợn thịt và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn 


- Thực hiện đúng quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt


- Có ý thức bảo vệ môi trường và cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Xác định giống lợn nuôi thịt 
   
1.1. Một số giống lợn nuôi thịt
1.2. Chọn lợn nuôi thịt
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt 

2.1. Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn
2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt

2.2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 2 – 4 tháng tuổi
2.2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 4 – 6 tháng tuổi
2.2.3. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt từ 6 tháng tuổi đến xuất bán
2.2.4. Quản lý lợn thịt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả.


2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh,...


3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, chuồng trại nuôi lợn nuôi thả, nguyên vật liệu chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi

- Các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu tối thiểu cho cho lớp học 30 người:

	Tên dụng cụ, nguyên vật liệu
	Số lượng

	Giấy A0
	50 Tờ

	Giấy A4
	1 Gram

	Bút dạ
	35 Cái

	Máy tính
	15 Cái

	Đèn sưởi hồng ngoại
	5 Chiếc

	Fe – Dextran B12 10%
	5 Chai

	Thuốc sát trùng Benkocid
	3 Chai

	Bình phun thuốc sát trùng
	5 Bình

	Xi-lanh inox
	5 Cái

	Kim tiêm các loại
	5 Bộ



4. Điều kiện khác


- Bảo hộ lao động 


- Nhân viên hướng dẫn kỹ thuật tại trại chăn nuôi


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành


- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun.

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được cách chọn giống và quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả.

- Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả đúng quy trình kỹ thuật. 


- Có ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời lượng mô đun,nghiêm túc, trung thực, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nuôi thả có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên)

- Chương trình áp dụng cho cả nước. Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,

- Là mô đun giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm,… và bố trí phòng học phù hợp với phương pháp dạy (có đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành)

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại các cơ sở để học viên thu thập các thông tin; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư cần thiết để học viên thực hành. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành, học viên thực hiện các nội dung thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm trong quá trình học tập.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chọn giống lợn nuôi thả phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương


- Kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc lợn thịt đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường


4. Tài liệu cần tham khảo

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả
Mã mô đun: MĐ 04
Nghề: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO LỢN RỪNG, LỢN NUÔI THẢ

Mã số mô đun:  MĐ 04
Thời gian mô đun: 90 giờ;                                                                                                     (Lý thuyết: 24giờ; Thực hành: 58 giờ;
                                                              Kiểm tra: 08 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1. Vị trí: Mô đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; được giảng dạy sau mô đun nuôi lợn nuôi thả (MĐ03) và trước mô đun tiêu thụ sản phẩm (MĐ05). Mô đun này có thể giảng dạy độc lập hoặc có thể kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.


2. Tính chất: Các giống lợn rừng, lợn nuôi thả có sức đề kháng cao và ít dịch bệnh, tuy nhiên chúng cũng hay mắc phải một số chứng bệnh như lợn nhà, làm ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của lợn và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, vì vậy mô đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả là mô đun rất quan trọng; để học tập mô đun này một cách có hiệu quả cần có các trang trại chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả, các loại thuốc phòng trị bệnh cho lợn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nhận biết được công dụng và cách dùng một số loại thuốc, dụng cụ thú y thường dùng trong phòng, trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả; mô tả được triệu chứng của những bệnh thường gặp ở lợn rừng, lợn nuôi thả

- Lựa chọn được các loại thuốc điều trị bệnh phù hợp; phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở lợn rừng, lợn nuôi thả

- Thận trọng, chính xác, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.


III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Thuốc, vacxin và dụng cụ thú y thường dùng trong phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả
	27
	8
	18
	01

	2
	Bài 2: Phòng và trị một số bệnh lây lan ở lợn rừng, lợn nuôi thả
	42
	12
	28
	02

	3
	Bài 3: Phòng và trị một số bệnh không lây lan ở lợn rừng, lợn nuôi thả
	17
	4
	12
	01

	
	Kiểm tra hết mô đun
	04
	
	
	04

	
	Cộng
	90
	24
	58
	08



Ghi chú: *Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành (Trong đó có 4 giờ kiểm tra định kỳ, 04 giờ kiểm tra kết thúc mô đun)


2. Nội dung chi tiết:


Bài 1: Thuốc, vacxin và dụng cụ thú y thường dùng trong phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả                                               
Thời gian:  27giờ

Mục tiêu:

Trình bày được công dụng, cách dùng các loại thuốc và dụng cụ thú y trong phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả

1. Các nhóm thuốc thông dụng







1.1. Thuốc kháng sinh

1.2. Thuốc tác động lên các hệ cơ quan

1.3. Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm

1.4. Vitamin, khoáng chất, dịch truyền

1.5. Thuốc trị ký sinh trùng

1.6. Thuốc sát trùng, tiêu độc

1.7. Vacxin

2. Một số lưu ý khi dùng thuốc

2.1. Những thông tin cần lưu ý ghi trên nhãn thuốc

2.2. Cách tính liều lượng thuốc






2.3. Những chú ý khi bảo quản và sử dụng thuốc

3. Các dụng cụ thú y thông dụng





3.1. Nhiệt kế

3.2. Xi-lanh, kim tiêm

3.3. Panh, kéo, dao mổ

3.4. Kim, chỉ phẫu thuật
4. Cách đưa thuốc vào cơ thể





4.1. Tiêm thuốc

4.2. Cho ăn hoặc uống thuốc

4.3. Bôi thuốc ngoài da

4.4. Thụt rửa hoặc bơm thuốc


Bài 2: Phòng và trị một số bệnh lây lan ở lợn rừng, lợn nuôi thả  

         








        Thời gian:  42giờ


Mục tiêu:

Phát hiện, chẩn đoán và đưa ra được biện pháp phòng, trị các bệnh lây lan thường xảy ra ở lợn rừng, lợn nuôi thả.

1. Nguyên tắc phòng bệnh






1.1. Vệ sinh thú y

1.2. Tiêm phòng vacxin

2. Phân biệt lợn khỏe và lợn ốm






2.1. Đặc điểm của lợn khỏe

2.2. Đặc điểm của lợn ốm

3. Phòng, trị một số bệnh lây lan thường hay xảy ra ở lợn rừng, lợn nuôi thả

3.1. Bệnh dịch tả








3.1.1. Nguyên nhân

3.1.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.1.3. Phòng và điều trị

3.2. Bệnh tụ huyết trùng







3.2.1. Nguyên nhân

3.2.2. Triệu chứng, bệnh tích



3.2.3. Phòng và điều trị

3.3. Bệnh phó thương hàn






3.3.1. Nguyên nhân

3.3.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.3.3. Phòng và điều trị

3.4. Bệnh lở mồm long móng






3.4.1. Nguyên nhân

3.4.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.4.3. Phòng và điều trị

3.5. Bệnh viêm đường hô hấp







3.5.1. Nguyên nhân

3.5.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.5.3. Phòng và điều trị

3.6. Bệnh E.coli sưng phù đầu







3.6.1. Nguyên nhân

3.6.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.6.3. Phòng và điều trị

3.7. Bệnh tai xanh








3.7.1. Nguyên nhân

3.7.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.7.3. Phòng và điều trị

3.8. Bệnh Lepto 

3.8.1. Nguyên nhân

3.8.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.8.3. Phòng và điều trị

3.9. Bệnh ký sinh trùng đường ruột





3.9.1. Nguyên nhân

3.9.2. Triệu chứng, bệnh tích

3.9.3. Phòng và điều trị

3.10. Bệnh ký sinh trùng ngoài da





3.10.1. Nguyên nhân

3.10.2. Triệu chứng

3.10.3. Phòng và điều trị
Bài 3: Phòng và trị một số bệnh không lây lan ở lợn rừng, lợn nuôi thả

                                                                                   Thời gian:  17 giờ


Mục tiêu:

 Phát hiện, chẩn đoán và đề ra được biện pháp phòng, trị các bệnh không lây lan thường xảy ra ở lợn rừng, lợn nuôi thả.

1. Hội chứng tiêu chảy








1.1. Nguyên nhân

1.2. Triệu chứng

1.3. Phòng và điều trị

2. Bệnh táo bón








2.1. Nguyên nhân

2.2. Triệu chứng

2.3. Phòng và điều trị

3. Chấn thương cơ học







3.1. Nguyên nhân

3.2. Triệu chứng

3.3. Phòng và điều trị

4. Hernia

4.1. Nguyên nhân

4.2. Triệu chứng

4.3. Phòng và điều trị

5. Viêm nhiễm đường sinh dục

5.1. Nguyên nhân

5.2. Triệu chứng

5.3. Phòng và điều trị


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN


1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; tài liệu phát tay cho người học.


2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, video, tranh ảnh liên quan đến nuôi và phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả.


3. Điều kiện về cơ sở vật chất


- Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy vi tính, màn hình.


- Phòng thực hành được bố trí phù hợp, có trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị.


- Trại chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả


- Các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu tối thiểu cho cho lớp học 30 người:

	Tên dụng cụ, nguyên vật liệu
	Số lượng

	Fe – Dextran B12 10%
	5 chai

	Vaccine tụ huyết trùng lợn
	30 liều

	Thuốc sát trùng Benkocid
	2 chai

	Bình phun thuốc sát trùng
	5 bình

	Nhiệt kế
	5 cái

	Xi-lanh inox
	5 cái

	Kim tiêm các loại
	5 bộ

	Dịch truyền Ringer lactate
	5 chai

	Dây truyền dịch
	5 bộ

	Bộ đồ phẫu thuật
	5 bộ

	Thuốc thú y các loại
	5 bộ

	Bảo hộ lao động
	30 bộ



4. Điều kiện khác


- Bảo hộ lao động (quần, áo, mũ, khẩu trang, ủng) cho giáo viên hướng dẫn thực hành và người học)


- Nhân viên kỹ thuật tại trại trợ giúp người học trong quá trình thực hành tại trại.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ


1. Phương pháp đánh giá


- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành


- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun.

2. Nội dung đánh giá


- Nhận biết được công dụng và cách dùng một số loại thuốc, dụng cụ thú y thường dùng trong phòng, trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả; mô tả được triệu chứng của những bệnh thường gặp ở lợn rừng, lợn nuôi thả

- Lựa chọn được các loại thuốc điều trị bệnh phù hợp; phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở lợn rừng, lợn nuôi thả

- Có ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời lượng mô đun. Cẩn thận và kỹ lưỡng trong quá trình thao tác, thực hiện các công việc. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN


1. Phạm vi áp dụng chương trình:


- Chương trình mô đun đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên)

- Chương trình áp dụng cho cả nước. Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,

- Là mô đun giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm,… và bố trí phòng học phù hợp với phương pháp dạy (có đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành)

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:


- Phần lý thuyết: tổ chức tại lớp học, giáo viên cần sử dụng các mẫu vật, dụng cụ trực quan, mô hình trong quá trình giảng dạy để người học nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.


- Phần thực hành nên tổ chức tại các cơ sở để học viên thu thập các thông tin; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư cần thiết để học viên thực hành. Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành, học viên thực hiện các nội dung thực hành theo cá nhân hoặc theo nhóm trong quá trình học tập.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Công dụng và cách sử dụng một số loại thuốc thường dùng trong phòng trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả


- Triệu chứng và cách phòng, trị một số bệnh thường gặp ở lợn rừng, lợn nuôi thả.


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Nguyễn Thái Bình, Đặng Ngọc Lý, Hồ Quang Sắc. Kỹ thuật nuôi lợn rừng (heo rừng). Nhà xuất bản Nông Nghiệp.


- Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Khắc Tích. Nghề nuôi lợn rừng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Tiêu thụ sản phẩm
Mã số mô đun: MĐ 05
Nghề: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ05
Thời gian mô đun: 60 giờ;                (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 36 giờ;






Kiểm tra: 08 giờ)



I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


1. Vị trí: Mô đun tiêu thụ sản phẩm là mô đun bổ trợ trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; được giảng dạy cuối cùng của chương trình, sau mô đun phòng và trị bệnh cho lợn rừng, lợn nuôi thả (MĐ04). Mô đun có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.


2. Tính chất: Đây là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề. Là mô đun cung cấp các kiến thức giúp người chăn nuôi lựa chọn được hình thức quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chọn địa điểm bán hàng, cách bán hàng và biết tính toán các khoản chi phí, tính được doanh thu và lợi nhuận khi nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả. Mô đun được giảng dạy tại địa bàn có mô hình chăn nuôi thực tế để học viên tham quan, thu thập số liệu và áp dụng vào bài học.


II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


 - Mô tả được nội dung cơ bản về: Giới thiệu sản phẩm, chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm, thực hiện bán sản phẩm và tính hiệu quả kinh tế 



 - Tổ chức bán sản phẩm nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả phù hợp quy mô sản xuất và có hiệu quả kinh tế.


 - Nghiêm túc, trung thực, chính xác, khách quan, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
 


III. NỘI DUNG MÔ ĐUN.

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Giới thiệu  sản phẩm
	12
	04
	08
	02

	2
	Bài 2: Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm 
	16
	04
	10
	

	3
	Bài 3: Bán sản phẩm 
	12
	04
	08
	

	4
	Bài 4: Tính hiệu quả kinh tế 
	16
	04
	10
	02

	
	Kiểm tra hết mô đun
	04
	
	
	04

	
	 Cộng
	60
	16
	36
	08



2. Nội dung chi tiết.


Bài 1: Giới thiệu sản phẩm 




Thời gian:12giờ

 Mục tiêu:

- Mô tả được nội dung cơ bản về giới thiệu sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả.


- Tổ chức giới thiệu sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả theo yêu cầu, hiệu quả
1. Nội dung giới thiệu sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả

1.1. Tài liệu, công cụ giới thiệu sản phẩm

1.2. Nội dung giới thiệu sản phẩm 

2. Giới thiệu sản phẩm  

2.1. Một số phương pháp giới thiệu sản phẩm

2.2. Chọn hình thức giới thiệu sản phẩm

3. Định giá sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá sản phẩm

3.2. Căn cứ để định giá sản phẩm

3.3. Thang giá sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả


 Bài 2: Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm                           Thời gian: 16giờ 


Mục tiêu:

 - Mô tả được nội dung cơ bản liên quan đến việc chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm

 - Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả phù hợp với quy mô sản xuất 
1. Tìm thị trường bán sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả

1.1. Thị trường sản phẩm  

1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu  

2. Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm.

2.1. Địa điểm bán sản phẩm.
2.2. Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả.

Bài 3: Bán sản phẩm 



           
Thời gian: 12giờ 

Mục tiêu:


 - Mô tả được nội dung cơ bản liên quan đến bán sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả.

 - Thực hiện được việc bán sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả có hiệu quả

1. Tâm lý khách hàng 

1.1. Đặc điểm tâm lý khách hàng
1.2. Mục đích mua của khách hàng

2. Quy trình bán sản phẩm

3. Bán sản phẩm

3.1. Bán lẻ sản phẩm

3.2. Bán buôn sản phẩm


Bài 4: Tính hiệu quả kinh tế                                               Thời gian: 16giờ

Mục tiêu:

 -  Mô tả được nội dung cơ bản liên quan đến tính hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả


 - Tính được hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả một cách chính xác 

1. Tính chi phí trong nuôi lợn rừng, lợn nuôi  thả

1.1. Xác định các khoản chi trong nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

1.2. Tính các khoản chi phát sinh trong nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

2. Tính nguồn thu nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

2.1. Xác định các nguồn thu trong một kỳ chăn nuôi  

2.2. Tính tổng thu trong một kỳ chăn nuôi 

3. Dự tính lỗ - lãi trong nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 


1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề của mô đun tiêu thụ sản phẩm trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả; giáo án; tài liệu phát tay cho học viên.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy vi tính; máy chiếu; số liệu doanh thu, chi phí sản xuất cho một số hoạt động chăn nuôi lợn rừng, lợn nuôi thả (giả định); một số thiết bị, dụng cụ, vật liệu khác

	Trang thiết bị
	Số lượng

	- Giấy Ao
	50 tờ

	- Giấy A4
	02 gam

	- Bút dạ
	20 cái

	- Máy tính FX500
	15 cái



3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học cho 30 - 35 học viên; hiện trường thực hành là các trang trại, hộ gia đình nuôi lợn rừng hoặc lợn nuôi thả để học viên tham quan, phỏng vấn và thu thập số liệu.


4. Điều kiện khác: Có một hướng dẫn viên là người địa phương (chủ các trang trại). 


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ


1. Phương pháp đánh giá 

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành


- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc mô đun.

2. Nội dung đánh giá


- Quảng cáo giới thiệu sản phẩm lợn rừng, lợn nuôi thả

- Tính các loại chi phí cho sản xuất và hạch toán doanh thu và lợi nhuận

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 


1.Phạm vi áp dụng : 


- Chương trình mô đun tiêu thụ sản phẩm áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun tiêu thụ sản phẩm có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên)

- Chương trình áp dụng cho cả nước. Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.

- Là mô đun giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận và bố trí phòng học phù hợp với phương pháp dạy (có đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành)

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           


- Chuẩn bị trang thiết bị, đồ dùng dạy học: Giấy A0, A4, máy chiếu, máy tính.


- Chuẩn bị tài liệu phát tay về hạch toán sản xuất.

- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại các cơ sở để học viên thu thập các thông tin, có các bài tập giả định để học viên thực hành. 

- Học viên thực hiện các bài tập cá nhân, bài tập nhóm trong quá trình học tập.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 


- Phân loại chi phí và tính toán các khoản chi phí: tính chi phí khấu hao đưa vào trong hạch toán.


- Phương pháp giới thiệu sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

4. Tài liệu cần tham khảo:  


- Tài liệu Kinh tế hộ Nông Lâm nghiệp, năm 1995 - Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam – Thụy Điển , NXB Nông nghiệp.


- Giáo trình quản lý kinh tế hộ, trang trại, năm 2006 - Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp giảm nghèo tỉnh Phú Thọ.


- Isabel Lecup và Biện Quang Tú, năm 2011- Phương pháp phân tích thị trường và phát triển kinh doanh..
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
( Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-TCCB, ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.)
1. Ông Nguyễn Xuân Lới
Chủ nhiệm

2. Ông Hoàng Ngọc Thịnh                            Phó chủ nhiệm

3. Ông Hà Văn Lý
Thư ký

4. Ông Nông Văn Trung
 Ủy viên

5. Bà Đỗ Huyền Trang                                    Ủy viên

6. Ông Doàn Văn Soạn                                    Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền                          Ủy viên

8. Ông Đào Tuấn Minh                                    Ủy viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
( Theo Quyết định số 1374/QĐ-BNN-TCCB , ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.)
1. Ông Nguyễn Quang Rạng
Chủ tịch

2. Ông Lâm Quang Dụ
Thư ký

3. Ông Lâm Trần Khanh
Ủy viên
4. Ông Đinh Hồng Tâm
Ủy viên

5. Ông Nguyễn Đình Nguyên
Ủy viên
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